
PHÒNG GD- ĐT QUẬN LONG BIÊN                                            ĐỀ KIỂM TRACUỐI KÌ I 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI                                                           MÔN ĐỊA LÍ 8- TIẾT 17 

Năm học : 2020-2021                                                                          Thời gian làm bài : 45 phút 

I. MỤC TIÊU  

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, tự nhiên,kinh tế-xã hội khu vực Tây Nam Á. 

- Nêu được điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á. 

- Phân tích được đặc điểm dân cư, kinh tế khu vực Nam Á. 

- Nắm được đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á. 

2. Kĩ năng :   
-  Kỹ năng trình bày bài viết cho học sinh  

- Kỹ năng phân tích kiến thức địa lí và liên kết các mối quan hệ giữa các yếu tố địa 

lí . 

- Kỹ năng phân tích tổng hợp,  đọc bản đồ , xử lí số liệu , thông tin kiến thức 

- Vận dụng và liên hệ thực  tiễn . 

3. Thái độ : 

- Có tinh thần học tập, làm bài độc lập, nghiêm túc. 

4. Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy tổng hợp. 

II. MA TRẬN             

                                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

 
 

 

 

 

Nội dung 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

điểm 

Biết 

( 50 % ) 
Hiểu 

( 30 % ) 
Vận dụng 

( 10 % ) 
Vận dụng cao 

( 10 % ) 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Vị trí, tự nhiên, kinh 

tế-xã hội Tây Nam Á 

2c- 

0.5đ 

 2c-

0.5đ 

1c-

1.5đ 

1c-

0.25đ 

 1c-

0.25đ 
 7c-3đ 

Điều kiện tự nhiên 

Nam Á 

2c- 

0.5đ 

1c-2đ 2c-

0.5đ 

 

 

  1c-

0.25đ 
 6c-

3.25đ 

Dân cư, kinh tế khu 

vực Nam Á 

2c- 

0.5đ 

 1c-

0.25đ 

 2c-

0.5đ 

   5c-

1.25đ 

Đặc điểm tự nhiên 

khu vực Đông Á 

1c-

0.25đ 

 2c-

0.5đ 

  1c-

1.5đ 

1c-

0.25đ 
 5c-2.5đ 

Tổng điểm 
8c- 3.75đ 8c-3.25đ 4c-2.25đ 3c-0.75đ 10 

điểm 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục: 

   A. Châu Á-châu Âu- châu Phi              B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ 

   C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ                D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương. 

Câu 2: Tây Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ nào, kinh độ nào? 

   A. Vĩ tuyến:12ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    B. Vĩ tuyến:22ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    C. Vĩ tuyến:32ºB-44ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    D. Vĩ tuyến:12ºB-43ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

Câu 3: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo: 

   A. Hồi giáo                                              B. Ki-tô giáo 

   C. Phật giáo                                            D. Ấn Độ giáo 

Câu 4: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á: 

   A. Khai thác và chế biến than đá     B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ 

   C. Công nghiệp điện tử-tin học        D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ 

Câu 5: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là? 

   A. Núi và cao nguyênn                           B. Đồng bằng 

   C. Đồng bằng và bán bình nguyên         D. Đồi núi 

Câu 6: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực: 

   A. Đông Nam Á, Nam Á, Bắc Mĩ, Châu Âu. 

   B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương. 

   C. Bắc Mĩ, Châu Âu, Đông Nam Á. 

   D. Bắc Mĩ, Bắc Á, Châu Âu,Đông Á. 

Câu 7: Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á? 

   A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á. 

   B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á. 

   C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, dón gó màu mùa hạ gây mưa cho      

sườn núi phía nam. 

   D. gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á 

Câu 8: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình: 

   A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a                     B. Sơn nguyên Đê-can 

   C. Dãy Gác Đông và Gác Tây                   D. Đồng bằng Ấn-Hằng 

Câu 9: Khu vực nào của Nam Á có lượng mưa nhiều nhất? 

   A. Se-ra-pun-di                                          B. Mum-bai 

   C. Mun-tan                                                 D. Tây bắc Ấn Độ 

 

ĐỀ 01  



Câu 10: Nam Á tiếp giáp với đại dương nào? 

   A. Thái Bình Dương                                  B. Ấn Độ Dương 

   C. Bắc Băng Dương                                  D. Đại Tây Dương. 

Câu 11:Nam Á có các hệ thống sông lớn: 

   A. sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công 

   B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát 

   C. sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang 

   D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút. 

Câu 12: Các nước Nam Á có nền kinh tế: 

   A.Chậm phát triển.                                             B.Đang phát triển, 

   C.Khá phát triển                                                 D.Rất phát triển. 

Câu 13: Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới? 

   A.6                   B.8                    C.10                  D.12 

Câu 14: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất? 

   A.Pa-ki-xtan            B.Băng-la-đét.                     C.Ấn Độ.            D.Nê-pan. 

Câu 15: Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước trong khu vực Nam Á là: 

   A.Dịch vụ                                                             B.Công nghiệp 

   C.Nông nghiệp                                                    D.Khai thác dầu mỏ 

Câu 16: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào? 

   A.Ấn Độ giáo và Hồi giáo                                     B.Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo 

   C.Ấn Độ giáo và Phật giáo                                    D.Phật giáo và Hồi giáo 

Câu 17: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á? 

   A. 80,7%                                                              B. 81,7% 

   C. 82,7%                                                              D. 83,7% 

Câu 18: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào: 

   A. Sơn nguyên                                                     B. Bồn địa 

   C. Núi trẻ                                                              D. Đồng bằng 

Câu 19: Núi Phú Sĩ Nhật Bản có chiều cao bao nhiêu? 

   A: 3776 mét                                                          B. 3767 mét 

   C: 2367 mét                                                          C.2776 mét         

Câu 20: Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm 

trong kiểu khí hậu nào? 

   A. Khí hậu gió mùa                                           B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải 

   C. Khí hậu lục địa                                         D. Khí hậu núi cao 

II,TỰ LUẬN:(5 điểm )  

Câu 1(2 điểm):Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền? 

Câu 2(1.5 điểm):Trình bày những khó khăn của Tây Nam Á ảnh hưởng đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội của khu vực này? 

Câu 3(1.5 điểm ): Tại sao Nhật Bản lại là quốc gia hay xảy ra động đất, núi lửa? 

 

 

                                                      Hết 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Núi Phú Sĩ Nhật Bản có chiều cao bao nhiêu? 

   A: 3776 mét                                                          B. 3767 mét 

   C: 2367 mét                                                          C.2776 mét         

Câu 2: Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm trong 

kiểu khí hậu nào? 

   A. Khí hậu gió mùa                                          B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải 

   C. Khí hậu lục địa                                        D. Khí hậu núi cao 

Câu 3: Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước trong khu vực Nam Á là: 

   A.Dịch vụ                                                           B.Công nghiệp 

   C.Nông nghiệp                                                   D.Khai thác dầu mỏ 

Câu 4: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào? 

   A.Ấn Độ giáo và Hồi giáo                                     B.Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo 

   C.Ấn Độ giáo và Phật giáo                                  D.Phật giáo và Hồi giáo 

Câu 5:Nam Á có các hệ thống sông lớn: 

   A. sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công 

   B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát 

   C. sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang 

   D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút. 

Câu 6: Các nước Nam Á có nền kinh tế: 

   A.Chậm phát triển.                                             B.Đang phát triển, 

   C.Khá phát triển                                                 D.Rất phát triển. 

Câu 7: Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới? 

   A.6                   B.8                    C.10                  D.12 

Câu 8: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á? 

   A. 80,7%                                                              B. 81,7% 

   C. 82,7%                                                              D. 83,7% 

Câu 9: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào: 

   A. Sơn nguyên                                                     B. Bồn địa 

   C. Núi trẻ                                                             D. Đồng bằng 

Câu 10: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục: 

   A. Châu Á-châu Âu- châu Phi              B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ 

   C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ                D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương. 

Câu 11: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất? 

   A.Pa-ki-xtan            B.Băng-la-đét.                     C.Ấn Độ.            D.Nê-pan. 
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Câu 12: Khu vực nào của Nam Á có lượng mưa nhiều nhất? 

   A. Se-ra-pun-di                                          B. Mum-bai 

   C. Mun-tan                                                 D. Tây bắc Ấn Độ 

Câu 13: Tây Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ nào, kinh độ nào? 

   A. Vĩ tuyến:12ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    B. Vĩ tuyến:22ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    C. Vĩ tuyến:32ºB-44ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    D. Vĩ tuyến:12ºB-43ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

Câu 14: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo: 

   A. Hồi giáo                                             B. Ki-tô giáo 

   C. Phật giáo                                            D. Ấn Độ giáo 

Câu 15: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á: 

  A. Khai thác và chế biến than đá     B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ 

  C. Công nghiệp điện tử-tin học      D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ 

Câu 16: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là? 

   A. Núi và cao nguyênn                           B. Đồng bằng 

   C. Đồng bằng và bán bình nguyên         D. Đồi núi 

Câu 17: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực: 

   A. Đông Nam Á, Nam Á, Bắc Mĩ, Châu Âu. 

   B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương. 

   C. Bắc Mĩ, Châu Âu, Đông Nam Á. 

   D. Bắc Mĩ, Bắc Á, Châu Âu,Đông Á. 

Câu 18: Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á? 

   A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á. 

   B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á. 

   C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, dón gó màu mùa hạ gây mưa cho      

sườn núi phía nam. 

   D. gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á 

Câu 19: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình: 

   A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a                     B. Sơn nguyên Đê-can 

   C. Dãy Gác Đông và Gác Tây                   D. Đồng bằng Ấn-Hằng 

Câu 20:Nam Á tiếp giáp với đại dương nào? 

   A. Thái Bình Dương                                  B. Ấn Độ Dương 

   C. Bắc Băng Dương                                  D. Đại Tây Dương. 

II,TỰ LUẬN:(5 điểm )  

Câu 1(2 điểm):Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực 

Đông Á. Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng đến cảnh quan như thế nào? 

Câu 2(1.5 điểm ):Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào? 

Câu 3( 1.5 điểm ):Chứng minh nền kinh tế Ấn Độ phát triển bậc nhất khu vực 

Nam Á? 

 

                                                       Hết 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Núi Phú Sĩ Nhật Bản có chiều cao bao nhiêu? 

   A: 3776 mét                                                          B. 3767 mét 

   C: 2367 mét                                                          C.2776 mét         

Câu 2: Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm trong 

kiểu khí hậu nào? 

   A. Khí hậu gió mùa                                          B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải 

   C. Khí hậu lục địa                                        D. Khí hậu núi cao 

Câu 3: Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước trong khu vực Nam Á là: 

   A.Dịch vụ                                                           B.Công nghiệp 

   C.Nông nghiệp                                                   D.Khai thác dầu mỏ 

Câu 4: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào? 

   A.Ấn Độ giáo và Hồi giáo                                     B.Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo 

   C.Ấn Độ giáo và Phật giáo                                  D.Phật giáo và Hồi giáo 

Câu 5:Nam Á có các hệ thống sông lớn: 

   A. sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công 

   B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát 

   C. sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang 

   D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút. 

Câu 6: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là? 

   A. Núi và cao nguyênn                           B. Đồng bằng 

   C. Đồng bằng và bán bình nguyên       D. Đồi núi 

Câu 7: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực: 

   A. Đông Nam Á, Nam Á, Bắc Mĩ, Châu Âu. 

   B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương. 

   C. Bắc Mĩ, Châu Âu, Đông Nam Á. 

   D. Bắc Mĩ, Bắc Á, Châu Âu,Đông Á. 

Câu 8: Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á? 

   A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á. 

   B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á. 

   C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, dón gó màu mùa hạ gây mưa cho      

sườn núi phía nam. 

   D. gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á 

Câu 9: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình: 

   A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a                     B. Sơn nguyên Đê-can 

   C. Dãy Gác Đông và Gác Tây                   D. Đồng bằng Ấn-Hằng 
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Câu 10:Nam Á tiếp giáp với đại dương nào? 

   A. Thái Bình Dương                                  B. Ấn Độ Dương 

   C. Bắc Băng Dương                                  D. Đại Tây Dương. 

Câu 11: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục: 

   A. Châu Á-châu Âu- châu Phi              B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ 

   C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ                D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương. 

Câu 12: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất? 

   A.Pa-ki-xtan            B.Băng-la-đét.                     C.Ấn Độ.            D.Nê-pan. 

Câu 13: Khu vực nào của Nam Á có lượng mưa nhiều nhất? 

   A. Se-ra-pun-di                                          B. Mum-bai 

   C. Mun-tan                                                D. Tây bắc Ấn Độ 

Câu 14: Tây Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ nào, kinh độ nào? 

    A. Vĩ tuyến:12ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    B. Vĩ tuyến:22ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    C. Vĩ tuyến:32ºB-44ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    D. Vĩ tuyến:12ºB-43ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

Câu 15: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo: 

   A. Hồi giáo                                             B. Ki-tô giáo 

   C. Phật giáo                                            D. Ấn Độ giáo 

Câu 16: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á: 

  A. Khai thác và chế biến than đá      B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ 

  C. Công nghiệp điện tử-tin học         D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ 

Câu 17: Các nước Nam Á có nền kinh tế: 

   A.Chậm phát triển.                                             B.Đang phát triển, 

   C.Khá phát triển                                                 D.Rất phát triển. 

Câu 18: Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới? 

   A.6                   B.8                    C.10                  D.12 

Câu 19: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á? 

   A. 80,7%                                                              B. 81,7% 

   C. 82,7%                                                              D. 83,7% 

Câu 20: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào: 

   A. Sơn nguyên                                                     B. Bồn địa 

   C. Núi trẻ                                                             D. Đồng bằng 

II,TỰ LUẬN:(5 điểm )  

Câu 1(2 điểm):Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền? 

Câu 2(1.5 điểm):Trình bày những khó khăn của Tây Nam Á ảnh hưởng đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội của khu vực này? 

Câu 3(1.5 điểm ): Tại sao Nhật Bản lại là quốc gia hay xảy ra động đất, núi lửa? 

 

 

 

                                                          Hết 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực: 

   A. Đông Nam Á, Nam Á, Bắc Mĩ, Châu Âu. 

   B. Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Đại Dương. 

   C. Bắc Mĩ, Châu Âu, Đông Nam Á. 

   D. Bắc Mĩ, Bắc Á, Châu Âu,Đông Á. 

Câu 2: Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á? 

   A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á. 

   B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á. 

   C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, dón gó màu mùa hạ gây mưa cho      

sườn núi phía nam. 

   D. gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á 

Câu 3: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình: 

   A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a                    B. Sơn nguyên Đê-can 

   C. Dãy Gác Đông và Gác Tây                   D. Đồng bằng Ấn-Hằng 

Câu 4:Nam Á tiếp giáp với đại dương nào? 

   A. Thái Bình Dương                                 B. Ấn Độ Dương 

   C. Bắc Băng Dương                                  D. Đại Tây Dương. 

Câu 5: Khu vực nào của Nam Á có lượng mưa nhiều nhất? 

   A. Se-ra-pun-di                                          B. Mum-bai 

   C. Mun-tan                                                D. Tây bắc Ấn Độ 

Câu 6: Tây Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ nào, kinh độ nào? 

   A. Vĩ tuyến:12ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    B. Vĩ tuyến:22ºB-42ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    C. Vĩ tuyến:32ºB-44ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

    D. Vĩ tuyến:12ºB-43ºB, kinh tuyến:26ºĐ-73ºĐ. 

Câu 7: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo: 

   A. Hồi giáo                                             B. Ki-tô giáo 

   C. Phật giáo                                            D. Ấn Độ giáo 

Câu 8: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á: 

  A. Khai thác và chế biến than đá      B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ 

  C. Công nghiệp điện tử-tin học         D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ 

Câu 9: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục: 

   A. Châu Á-châu Âu- châu Phi              B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ 

   C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ                D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương. 

 

ĐỀ 04 



Câu 10: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất? 

   A.Pa-ki-xtan            B.Băng-la-đét.                     C.Ấn Độ.            D.Nê-pan. 

Câu 11: Giá trị sản lượng công nghiệp của Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới? 

   A.6                          B.8                    C.10                  D.12 

Câu 12: Các nước Nam Á có nền kinh tế: 

   A.Chậm phát triển.                                             B.Đang phát triển 

   C.Khá phát triển                                                 D.Rất phát triển. 

Câu 13: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á? 

   A. 80,7%                                                              B. 81,7% 

   C. 82,7%                                                              D. 83,7% 

Câu 14: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào: 

   A. Sơn nguyên                                                     B. Bồn địa 

   C. Núi trẻ                                                             D. Đồng bằng 

Câu 15: Núi Phú Sĩ Nhật Bản có chiều cao bao nhiêu? 

   A: 3776 mét                                                          B. 3767 mét 

   C: 2367 mét                                                          C.2776 mét         

Câu 16: Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm 

trong kiểu khí hậu nào? 

   A. Khí hậu gió mùa                                          B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải 

   C. Khí hậu lục địa                                        D. Khí hậu núi cao 

Câu 17: Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước trong khu vực Nam Á là: 

   A.Dịch vụ                                                           B.Công nghiệp 

   C.Nông nghiệp                                                    D.Khai thác dầu mỏ 

Câu 18: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào? 

   A.Ấn Độ giáo và Hồi giáo                                     B.Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo 

   C.Ấn Độ giáo và Phật giáo                                  D.Phật giáo và Hồi giáo 

Câu 19:Nam Á có các hệ thống sông lớn: 

   A. sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công 

   B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát 

   C. sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang 

   D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút. 

Câu 20: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là? 

   A. Núi và cao nguyênn                           B. Đồng bằng 

   C. Đồng bằng và bán bình nguyên          D. Đồi núi 

II,TỰ LUẬN:(5 điểm )  

Câu 1(2 điểm):Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực 

Đông Á. Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng đến cảnh quan như thế nào? 

Câu 2(1.5 điểm ):Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào? 

Câu 3( 1.5 điểm ):Chứng minh nền kinh tế Ấn Độ phát triển bậc nhất khu vực 

Nam Á? 

                                                          Hết 
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II,TỰ LUẬN:(5 điểm )  

Đề 1+3: 

Câu 1: Trả lời: 

-Nam Á có 3 miền địa hình :  

+ Phía bắc là dãy Hi-Ma-Lay-A hùn vĩ 

+ Phía nam là sơn nguyên Đê-Can 

+ Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng. 

- Đặc  điểm của 3 miền địa hình như sau:  

Miền địa hình Dãy Hi-ma-lay-a Đồng bằng Ấn - 

Hằng 

Sơn nguyên Đê-

can 

Vị trí Phía Bắc Ở giữa  Phía Nam  

Đặc điểm  - Cao, đồ sộ, hùng 

vĩ nhất thế giới 

- Chạy dài theo 

hướng Tây bắc -> 

- Rộng và bằng 

phẳng. 

- Kéo dài từ bờ 

biển A-ráp -> ven 

- Tương đối thấp 

và bằng phẳng. 

- Hai rìa của sơn 

nguyên được nâng 

Câu Đề 1 Đề 2 Đề 3 Đề 4 

1 A A A B 

2 A A A C 

3 A C C D 

4 B C C B 

5 A D D A 

6 B B A A 

7 C C B A 

8 D D C B 

9 A C D A 

10 B A B C 

11 D C A C 

12 B A C B 

13 C A A D 

14 C A A C 

15 C B A A 

16 C A B A 

17 D B B C 

18 C C C C 

19 A D D D 

20 A B C A 



Đông nam, dài 

gần 2600km, rộng 

TB 320 -> 400km 

 

vịnh Ben-gan, dài 

hơn 3000km, rộng 

từ 250 -> 350km 

 

lên thành 2 dãy 

núi Gát Tây và 

Gát Đông. 

 

Câu 2: Trả lời  

- Những khó khăn của tây Nam Á trong phát triển kinh tế xã hội là:  

+ Địa hình: nhiều núi và cao nguyên. 

+Khí hậu: khô hạn và nóng. 

+Sông ngòi: kém phát triển. 

+Cảnh quan: thảo nguyên khô, hoang mạc, bán hoang mạc chiếm phần lớn diện 

tích. 

+Do nguồn dầu mỏ phong phú, lại có vị trí chiến lược quan trọng nên nơi đây 

luôn xảy ra những cuộc chanh chấp gay gắt giữa các bộ tộc, các dân tộc trong và 

ngoài khu vực. 

+ Chính trị không ổn định. 

Câu 3: Trả lời  

+ Nhật Bản là quốc gia đặc biệt khi các mặt xung quanh nó đều tiếp giáp với biển.  

+ Nhật bản nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương, Nằm ở điểm nối của 3 

vùng kiến tạo địa chất nên chịu dư trấn động đất nhẹ cũng như các hoạt động núi 

lửa, song thần . 

+ Do nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương nên nền địa chất không bền 

vững mà thường xuyên có những họat động : Xô húc, chờm , tách dãn..làm cho 

quá trình động đất xảy ra . 

=> Như vậy do vị trí Nhật Bản năm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương nơi có 

cấu tạo địa chất không ổn định nên phải chịu những thiên tai kể trên . 

Đề 2+ 4: 

Câu 1:Trả lời : 

- Nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo. 

  + Khí hậu: trong năm có hai mùa gió khác nhau. Mùa đông có gió mùa tây bắc, 

thời tiết khô và lạnh; riêng ở Nhật Bản, do gió ở tây bắc đi qua biển nên vẫn có 

mưa. Vào mùa hạ có gió mùa đông nam từ biển vào, thời tiết mát, ẩm và mưa 

nhiều. 

  + Cảnh quan: rừng là chủ yếu do khí hậu gió mùa ẩm. 

- Nửa phía tây phần đất liền (tức Tây Trung Quốc). 

  + Khí hậu: do vị trị nằm sâu trong nội địa, gió mùa từ biển không xâm nhập vào 

được, khí hậu quanh năm khô hạn. 

  + Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc. 

Câu 2: Trả lời : 

- Vị trí địa lí: 

  + Tây Nam Á nằm giữa các vĩ tuyến: khoảng từ 12oB-42o0 B; kinh tuyến 26oĐ-

73oĐ. 



  + Tiếp giáp vịnh Pec-xích, biển A-rap, biển Đỏ, Địa Trung Hải, Biển Đen, biển 

Ca-xpi và khu vực Nam Á, Trung Á. 

- Đặc điểm vị trí địa lí: 

  + Tây Nam Á thuộc các đới khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới và cận nhiệt đới, 

được bao nhiêu bọc bởi một số biển và vịnh biển. 

  + Vị trị nằm trên đường giao thông quốc tế và giữa ba châu lục Á, Âu, Phi. 

Câu 3: Trả lời: 

- Xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại: năng lượng , cơ khí , luyện 

kim..Công nghiệp nhẹ , công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao đều phát triển vượt bậc 

- Đứng thứ 10 thế  giới  về sản lượng công nghiệp. 

- Giải quyết được vấn đề lương thực thực phẩm cho người dân nhờ 2 cuộc cách 

mạng xanh và trắng  

- Ngành dịch vụ chiếm  48% GDP  

=> Ấn Độ là quốc gia phát triển nhất khu vực Nam Á 

 

 

BDH DUYỆT                            TT/NT CM DUYỆT                    GV RA ĐỀ 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Tuyết Nhung              Hoàng Thu Hiền                         Vi Thị Thuận           

 

 

 

 

 

 

 


